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CA 1 

Câu 2. a) Cho các số thực dương a , b  thỏa mãn 2log a x , 2log b y . Tính  2 3
2P log a b . 

b) Đặt a blog b m, log c n  . Tính  2 3
alog ab c  

Hướng dẫn 

a) Ta có  2 3
2logP a b 2 3

2 2log loga b  2 22log 3loga b  2 3x y  . 

b) Ta có  2 3log log 2log 3log 1 2log 3log .log 1 2 3a a a a a a bab c a b c b b c m n          

Câu 7. 

a) Cho 2 3log 5 a, log 5 b  . Tính 6log 5  theo a  và b.  

b) Cho 2 2a log 3; b log 5   Tính log 30  theo a  và b.  

c) Cho 2 2log 3 a, log 5 b  . Tính 15log 8  theo a  và b.   

d) Cho 2 2a log 5, b log 3.   Tính 18log 40  theo a  và b.  

Hướng dẫn 

a) Có 6
5 5 5

1 1 1
log 5

1 1log 6 log 2 log 3

ab

a b
a b

   
 

. 

b) Ta có: 

5 2 3

5 2 3 3

1 1 1
log 30 log 5 log 2 log3

log 10 log 10 log 10

1 1 1 1 1 1
1 1log 2 1 log 5 1 log 2 log 5 11

1 1
.

1 1 1 1

bb
b a a

b a a b

b b b b

     

     
    

 
   

   

 

c) 15 15
2 2 2

3 3 3
log 8 3log 2

log 15 log 3 log 5 a b
   

 
. 

d) Ta có 
3

2 2 2 2
18 2

2 2 2 2

log 40 log 2 log 5 3 log 5 3
log 40 .

log 18 log 2 log 3 1 2 log 3 1 2

a

b

  
   

  
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CA 2 

Câu 7. Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC). Gọi α là số đo của góc nhị diện [A, BC, S]. Chứng minh 

rằng tỉ số diện tích của hai tam giác ABC và SBC bằng cosα. 

HD: 

Kẻ ( ) AH BC H BC . 

Vi ( )SA ABC  và ( )BC ABC  nên SA BC . 

Ta có: AH BC,SA BC   và AH SA A   trong (SAH) . 

Suy ra ( )BC SAH . 

SH (SAH)  nên BC SH . 

Ta có: AH BC,SH BC   và AH SH H BC   . 

Suy ra SHA  là góc phằng nhị diện của góc nhị diện [A, BC,S] , tức  SHA . 

( )Vi SA ABC  và ( )AH ABC  nên SA AH . 

Xét tam giác SAH  vuông tại A  (do SA AH  ) có: 

cos cos .  
AH

SHA
SH

 

Diện tích tam giác ABC  (có AH BC  ) là: 
1

.
2

ABCS AH BC . 

Diện tích tam giác SBC (có SH BC  ) là: 
1

.
2

SBCS SH BC . 


1

2 cos cos .
1

2




    






ABC

SBC

AH BCS AH
SHA

S SHSH BC
 

 

Vậy tỉ số diện tích của hai tam giác ABC  và SBC  bằng cos . . 

 

 


